
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 
PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI LẠI 
Học kỳ 2 (2023 - 2024) 

 
Môn thi: GE002DV01 - Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 Ngày thi: 2024-06-13 

Phòng thi: Phòng 003 - CS Thành Thái Giờ thi: 07:30 

SV không dự thi, ghi chữ VẮNG rõ ràng 

 

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên Lớp Số tờ/ Số file – 
dung lượng file 

Chữ ký Điểm Số hiệu lớp 
- học kỳ 

Ghi chú 

1 2191576 Hà Anh Huy 27/1/2001 NT19111    3780 - 2331 2913 

2 22205451 Nguyễn Thức Đạt 12/9/2004 TN22111    4673 - 2231 377 

3 22302213 Trần Nhã Uyên 10/3/2005 NT23111    3733 - 2331 147 

4 2193851 Nguyễn Mỹ Tiên  KS1911    1471 - 2031 2675 

Số SV trong danh sách: 4 

Số SV dự thi:   

Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi Ngày tháng năm  

Giám thị 1   Giám thị 2 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
 

 
Giám đốc chương trình Giảng viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 

 
Nguyễn Thị Huệ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Ngày: 03/06/2024 Trang 1/1 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO
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DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.2A – Năm học 3 - 2024)

Môn học:  Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 (GE002DV01) - Số tín chỉ: 0.00
Lớp môn học:  0100   
Giảng viên:  Nguyễn Thị Huệ
Ngày thi:  13/06/2024
Giờ thi:  07g30  Phòng thi:  Phòng 003 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22008647 TRẦN NGUYỄN BÌNH AN 18/11/02 EM20111

2 22206773 ĐỖ TRẦN ĐIỆP ANH 14/05/04 NT22111 Cấm thi

3 22107915 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 10/06/02 TT21111

4 22005409 PHẠM GIA BẢO 01/08/02 MK20111

5 22202298 PHẠM HÙNG CƯỜNG 25/05/04 QL22111 Cấm thi

6 22011288 HÀ HOÀNG DUY 11/02/02 QL20111

7 22002657 MAI CHÍ DŨNG 03/07/02 DM20111 Cấm thi

8 2174241 NGUYỄN TRUNG DŨNG 05/03/99 TV1711

9 2192215 LÝ VĨNH ĐƯỜNG 18/04/01 MK19111 Cấm thi

10 2195326 NGUYỄN VĂN HẢI 29/08/01 TV19111

11 22103143 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 23/05/02 PR21111

12 22203543 VÒNG GIA HÂN 26/10/04 NT22111 Cấm thi

13 22006180 NGUYỄN PHƯỢNG HẰNG 10/04/02 HQ20111

14 22201978 TRẦN DUY HIẾU 10/09/04 LG22111

15 22106860 NGUYỄN AN KHANG 23/11/03 DL21121

16 22207705 PHAN THÀNH KHANG 08/05/03 MK22111

17 22014999 ĐẶNG NGUYỄN XUÂN MAI 13/02/02 TT20111

18 22001114 NGUYỄN NGỌC NAM 11/03/01 TT20111

19 22014785 DIỆP TỐ NGA 01/01/02 TT20111

20 2191036 PHAN TẤN NGHIỆP 08/11/01 TV19111

21 22010101 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC 06/05/02 TV20111

22 22300046 LÂM QUỐC NHÂN 20/09/02 PM23111

23 22014986 ĐOÀN HUỆ NHƯ 03/12/99 TT20111

24 22114593 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 12/07/03 DM21111

25 2197482 TRỊNH QUỲNH NHƯ 24/05/01 KT19111

26 22140183 KHƯU NGỌC PHÁT 06/09/03 QL21111

27 22300121 HOÀNG GIA PHÚC 31/03/02 PM23111 Cấm thi

28 2195278 LÂM THIÊN PHƯỚC 16/10/01 TV19111

29 2181166 NGUYỄN ĐỖ NGỌC QUANG 28/10/00 QL1811

30 22207647 NGUYỄN VĂN PHÚ QUỐC 12/10/02 TV22111

31 2198937 ĐỖ PHƯƠNG QUYÊN 29/08/99 MK19112

32 22140251 LÂM CHÍ QUYỀN 31/08/03 TV21111

33 22200018 NGUYỄN MINH THÀNH 05/04/94 TV22111

34 2192725 PHAN HUỲNH PHƯƠNG THẢO 30/09/01 MK19111

35 2190856 NGUYỄN ĐÌNH THẾ 12/08/01 MD19111

36 22118584 LÊ THÀNH THUẬN 15/06/03 LG21111

37 22111126 LÊ NGUYỄN TRUNG TIÊN 26/09/03 DM21111

38 22013499 MAI XUÂN TIẾN 09/05/02 MD20111 Cấm thi

39 2195115 TRẦN MINH TIỀM 07/10/01 DL19121

40 2192344 PHẠM NGỌC ĐOAN TRANG 08/12/00 NH19112

41 22104354 HUỲNH THÁI BẢO TRÂN 08/01/03 NL21111



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO
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STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

42 22012462 LƯƠNG MAI QUỐC TRỌNG 27/02/02 DM20111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)


